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n Nguyễn Thị Ngọc, Ngụy Khắc Đức
Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN Nghệ An

nghiên cứu Một số biện pháp kỹ thuật
ĐếN Tỷ lỆ Nảy mầm Và cHấT lượNG cây cON mú TừN

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cây Mú từn có tên khoa học là Rourea oli-

gophlebia Merr., thuộc chi Dây khế Rourea, họ
Dây trường điều (Connaraceae) bao gồm
khoảng 100 loài ở châu Á và Nam Mỹ (Đinh
Văn Thức và cs., 2019). Cây Mú từn là một
dạng dây leo thân gỗ, loài cận đặc hữu ở Việt
Nam, mới thấy ở Việt Nam và Indonesia (Su-
matra), Đỗ Ngọc Đài và cs., (2015). Theo Y học
cổ truyền, thân và rễ của cây Mú từn có hoạt
tính kháng sinh và được sử dụng để điều trị các
trường hợp chảy máu, gãy xương. Bên cạnh đó,
cây Mú từn là một trong những thành phần

quan trọng trong bài thuốc để tăng cường sinh
lý (Phạm Hồng Ban và Đỗ Ngọc Đài, 2015).
Các nghiên cứu hóa học về chi Rourea trên thế
giới cho thấy chúng có chứa các hợp chất
flavonoid, triterpen, coumarin, quinon. Những
loài thuộc chi Rourea thể hiện một số hoạt tính
sinh học đáng quan tâm như kháng khuẩn,
chôńg viêm, chống oxy hóa, chống tiểu đường,
và chống sốt rét... (Đinh Văn Thức và cs.,
2019). Tại Việt Nam, các nghiên cứu về thành
phần tinh dầu của cây Mú từn thu hái ở huyện
Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho thấy hàm lượng
tinh dầu thu được từ lá và rễ cây Mú từn tương

Thí nghiệm giâm hom cây Mú từn với các nồng độ chất kích thích ra rễ khác nhau
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- Công thức 2 (CT2): Ngâm hạt trong
nước ấm 40°C trong thời gian 8 giờ, để
nguội dần, sau đó gieo hạt trong cát ẩm.

- Công thức 3 (CT3): Ngâm hạt trong
nước ấm 60°C trong thời gian 8 giờ, để
nguội dần, sau đó gieo hạt trong cát ẩm.

- Công thức 4 (CT4): Gieo hạt luôn
trong cát ẩm.

- Công thức 5 (CT5): Ngâm hạt trong
dung dịch Atonik 0,03%, trong thời gian
4 giờ, sau đó gieo hạt trong cát ẩm.

- Công thức 6 (CT6): Ngâm hạt trong
dung dịch Atonik 0,04%, trong thời 4
giờ, sau đó để ráo và gieo hạt trong cát
ẩm.

* Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh
hưởng của thành phần ruột bầu đến sinh
trưởng của cây con sau khi ươm hạt.

Công thức thí nghiệm bao gồm:
- CT1: 90% đất + 10% NPK.
- CT2: 80% đất +10% NPK + 10%

phân hữu cơ vi sinh.
- CT3: 75% đất + 10% NPK + 15%

phân hữu cơ vi sinh.
- CT4: 70% đất + 10% NPK + 20%

phân hữu cơ vi sinh.
- CT5: 90% đất + 3% NPK + 7% phân

hữu cơ vi sinh.
- CT6: 90% đất + 2% NPK + 8% phân

hữu cơ vi sinh.
- CT7 (Đ/c): 100% đất.
* Thí nghiệm 3: Nghiên cứu ảnh hưởng

của thời vụ gieo hạt đến khả năng sinh
trưởng và chất lượng cây giống Mú từn.

Công thức thí nghiệm: 
- CT1: Gieo hạt vào tháng 15/05-

15/06.
- CT2: Gieo hạt vào tháng 15/08-

15/09.

ứng là 0,07 và 0,05%. Các thành phần chính của tinh
dầu lá và rễ là nerolidol, spathulenol, myrcen và neral
(Đỗ Ngọc Đài và cs., 2015). Gần đây, các nhà khoa
học đã phân lập thêm 3 chất mới từ cây Mú từn là phy-
tol (1), 3β-hydroxystigmast-5-en-7-on (2) và
3β,16α,17-trihydroxy-ent-kauran (3) (Đinh Ngọc
Thức và cs., 2019).

Tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, cây Mú từn
là loài cây mọc hoang dã ở những nơi có độ cao từ
100-700m so với mực nước biển, phần lớn mọc dưới
tán rừng thường xanh xen giữa các nương rẫy, ven
khe suối cạn với độ tán che 0,55-0,70. Do là cây
dược liệu quý, có giá trị kinh tế cao nên cây Mú từn
Quế Phong bị khai thác gần như cạn kiện. Chính vì
vậy, cần phải có biện pháp bảo tồn cũng như phát
triển loài cây này trở thành sản phẩm mũi nhọn của
địa phương. Tuy nhiên, cho đến nay, nghiên cứu về
loài Mú từn ở nước ta còn rất hạn chế, đặc biệt là các
tài liệu nghiên cứu về kỹ thuật gieo ươm, trồng và
chăm sóc. Để góp phần cung cấp những cơ sở khoa
học cho việc phát triển loài cây này, việc nghiên cứu
khả năng nhân giống bằng hạt và sinh trưởng của cây
Mú từn ở giai đoạn vườn ươm là hết sức cần thiết để
mở rộng sản xuất cho cây trồng này trên địa bàn
huyện Quế Phong nói riêng và các vùng núi cao của
Nghệ An nói chung. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU

1. Đối tượng nghiên cứu
Hạt giống của cây Mú từn (Rourea oligophlebia

Merr.) được thu thập ở một số xã của huyện Quế
Phong.

2. Phương pháp nghiên cứu 
2.1. Bố trí thí nghiệm
* Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ảnh hưởng của biện

pháp xử lý đến khả năng nảy mầm của hạt cây Mú từn.
- Công thức 1 (CT1): Ngâm hạt trong nước có nhiệt

độ tự nhiên trong thời gian 8 giờ, sau đó gieo hạt trong
cát ẩm.
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đất đến đỉnh sinh trưởng của cây.
- Số lá/cây (lá): đếm số lá thật trên cây.
- Đường kính gốc cây giống (mm): dùng

thước kẹp đo đường kính gốc cách mặt đất 3cm.
- Chiều dài bộ rễ (cm): đo từ mặt ngang đất

điểm dài nhất của chóp rễ.
- Đường kính cổ rễ (mm): dùng thước kẹp

đo đường kính cổ rễ cách mặt đất hướng xuống
đất 1cm.

Thí nghiệm 5: Ảnh hưởng của chế độ tưới
nước đến sinh trưởng và phát triển cây con
trong giai đoạn vườn ươm.

Thí nghiệm được tiến hành với cây con 3
tháng tuổi trong vườn ươm. Thí nghiệm gồm 4
công thức tương ứng với 4 chế độ tưới nước
khác nhau:

CT1: Tưới 1 lần/ngày;
CT2: Tưới 2 lần/ngày;
CT3: Tưới nước 3 lần/ngày;
CT4: Không tưới nước.
Liều lượng: 4 1ít/m2.

Cây mú từn giống đủ tiêu chuẩn xuất vườn

- CT3: Gieo hạt vào tháng 15/11-/15/12.
- CT4: Gieo hạt vào tháng 15/01-15/03

(năm 2020).
Mỗi công thức thí nghiệm được bố trí 3 lần

lặp lại, 90 hạt/công thức. 
Thí nghiệm 4: Nghiên cứu ảnh hưởng của

mức độ che sáng đến sinh trưởng của cây con
trong giai đoạn vườn ươm của cây giống Mú
từn Quế Phong.

Các công thức thí nghiệm như sau:
- CT1 (Che 1): Không che.
- CT2 (Che 2): Cắt 50% ánh sáng bằng lưới

Anet Thái Lan.
- CT3 (Che 3): Cắt 75% ánh sáng bằng lưới

Thái Lan.
- CT4 (Che 4): Cắt 100% ánh sáng bằng

lưới dệt kim Thái Lan.
Chỉ tiêu theo dõi:
- Tỷ lệ sống của cây mầm (%) = Số cây

sống/tổng số hạt đem gieo x 100.
- Chiều cao cây (cm): đo chiều cao từ mặt
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mầm. Ngày kết thúc nảy mầm là ngày mà sau đó 5
ngày số hạt nảy mầm thêm không quá 5%. 

Hạt Mú từn bắt đầu nảy mầm vào ngày thứ 7
sau khi gieo hạt trực tiếp vào vườn ươm, nảy mầm
mạnh nhất vào ngày thứ 9. Trong suốt quá trình thí
nghiệm, hạt ngâm ủ trong nước thường cho tỷ lệ
nảy mầm thấp nhất, đạt 58,89% và sức nảy mầm
khá chậm, tiếp đó là gieo hạt trực tiếp 64,44%.

Trong các phương pháp ngâm hạt, cả hai công
thức có ngâm hạt giống trong nước ấm, xử lý Ato-
nik ở nồng độ 0,03% và 0,04% trong 4 giờ đều cho
tỷ lệ nảy mầm cao hơn nhiều so với hạt ngâm trong
nước thường và gieo hạt luôn trong cát ẩm. Điều
đó cho thấy việc sử dụng thêm các hooc - môn kích
thích sinh trưởng trong quá trình ngâm ủ hạt giống
cây Mú từn đã hỗ trợ tốt quá trình nảy mầm của
hạt giống.

Chất lượng hạt giống của cây Mú từn vì sức nảy
mầm là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá được sức
khỏe của hạt giống. Trong hai chỉ tiêu về sức nảy
mầm và tỷ lệ nảy mầm thì người trồng quan tâm
sức nảy mầm vì thông thường những hạt nảy mầm
sớm thường cho cây giống khỏe mạnh, còn những
cây nảy sau sức khỏe khá kém. Hạt có thể nảy
mầm cao thường cho tỷ lệ nảy mầm cao và ngược
lại. Ở công thức xử lý, xử lý hạt giống trong Atonik
0,04% cho sức nảy mầm, tỷ lệ nảy mầm cao nhất,
đạt tương ứng là 88,89% và 52,22%. Tiếp theo đó
là công thức xử lý hạt giống bằng Atonik 0,03%
với sức nảy mầm và tỷ lệ nảy mầm đạt tương ứng
là 83,33% và 50,00%.

2. Ảnh hưởng của thời vụ gieo hạt đến khả
năng sinh trưởng và chất lượng cây giống Mú
từn

Thời vụ là một trong những biện pháp kỹ thuật
quan trọng trong trồng trọt cây dược liệu. Xác định
được mùa vụ thích hợp mang lại hiệu quả cao trong
trồng trọt, tận dụng tối đa các yếu tố ngoại cảnh. 

- Kết quả theo dõi cho thấy tỷ lệ nảy mầm của

Các công thức được bố trí theo khối ngẫu
nhiên đầy đủ với 3 lần lặp, dung lượng mẫu
90 cây/công thức.

2.2. Thời gian, địa điểm nghiên cứu
Nghiên cứu được tiến hành từ tháng

04/2019 - 12/2020  tại xã Tiền Phong, huyện
Quế Phong, tỉnh Nghệ An. 

3. Phương pháp xử lý số liệu
Các số liệu thô được thu thập từ các công

thức thí nghiệm được tập hợp trong Excel và
được tính toán trung bình để có các số liệu
tinh để phân tích phương sai.

Giá trị trung bình của các chỉ tiêu nghiên
cứu được phân tích phương sai (ANOVA)
bằng phần mềm IRRISTAT ver 5.0 và sự sai
khác của các giá trị trung bình của các công
thức được so sánh theo phép so sánh đa biên
độ Duncan ở mức ý nghĩa 0,05.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ
THẢO LUẬN

1. Ảnh hưởng của biện pháp xử lý hạt
đến khả năng nảy mầm của hạt

Theo dõi quá trình nảy mầm của hạt cây
Mú từn cho thấy: hạt cây Mú từn bắt đầu nảy
mầm vào ngày thứ 7 sau khi gieo, hạt nảy
mầm mạnh vào ngày thứ 9 đến ngày thứ 11.
Tỷ lệ nảy mầm dao động từ 34-71%, cao
nhất ở công thức ngâm hạt trong dung dịch
Atonik nồng độ 0,04%, trong thời gian 4 giờ
sau giống trong dung dịch Atonick 0,03%,
đạt 65%, tiếp theo đó là công thức xử lý hạt
ngâm nước ấm 400C trong thời gian 8 giờ.

Hạt trước khi đem thí nghiệm được loại
bỏ sạch lớp thịt quả và khử trùng bề mặt
bằng cách ngâm trong dung dịch thuốc tím
KMnO4 0,05% trong 15 phút.

Từ khi hạt bắt đầu nảy mầm, định kỳ ghi
chép số hạt nảy mầm ở từng công thức thí
nghiệm cho đến hết thời gian kết thúc nảy
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nhất ở cây giống trồng trong giá thể CT6 (90%
đất + 2% NPK + 8% phân hữu cơ vi sinh) là 10
ngày, khi giá thể chứa hàm lượng NPK tăng
dần thì thời gian sinh trưởng lại tăng lên.

- Thời gian từ khi bén rễ đến khi ra lá thật
cũng cho thấy sự tác động của giá thể trồng cây.
Giá thể trồng khác nhau thì thời gian dao động
từ 30÷55 ngày. 

- Thời gian từ khi lá thật khi xuất vườn ở các
công thức thí nghiệm từ 55-70 ngày. Trong đó,
thời gian từ khi bứng cây vào bầu ngắn nhất là
CT6 (90% đất + 2% NPK + 8% phân hữu cơ
vi sinh).

- Tỷ lệ sống của cây giống ở CT6 tại thời
điểm xuất vườn đạt tỷ lệ cao nhất là 86,67%,
tiếp theo là CT5 tỷ lệ sống là 66,67%, sau đó
là CT7 là 46,67%. Các công thức còn lại cho
tỷ lệ sống rất thấp, trong đó CT4 cho tỷ lệ sống
thấp nhất 13,33%, tiếp đến CT1 là 16,67%,
CT2 tỷ lệ sống 23,33% và 26,67%.

- Tỷ lệ cây sống tại thời điểm cây xuất vườn
và tỷ lệ cây khi xuất vườn có hai khoảng khác
nhau rõ rệt, đạt cao ở thành phần ruột bầu CT6
(90% đất + 2% NPK + 8% phân hữu cơ vi
sinh), CT5 (và 90% đất + 3% NPK + 7% phân
hữu cơ vi sinh). Thành phần ruột bầu CT6 có
tỷ lệ cây sống và tỷ lệ cây xuất vườn cao nhất
là 86,67%. Tiếp đến là thành phần ruột bầu
CT5 tỷ lệ sống và xuất vườn là 66,67%, các
thành phần ruột bầu khác có tỷ lệ cây sống và
xuất vườn thấp hơn.

Chiều cao cây, đường kính cổ rễ và số lá ở
thành phần ruột bầu CT6 (90% đất + 2% NPK
+ 8% phân hữu cơ vi sinh) cũng đạt giá trị cao
nhất. Trong đó, chiều cao cây 30,00cm, đường
kính cổ rễ 0,40cm, số lá 10 lá.

Để khẳng định sự ảnh hưởng của hỗn hợp
ruột bầu đến khả năng sinh trưởng của cây con
Mú từn, tiến hành phân tích phương sai 1 nhân

cây dao động từ 45,57-86,7% ở các thời vụ gieo
hạt khác nhau. Trong đó thời vụ gieo hạt từ
15/5-15/6 cho tỷ lệ nảy mầm cao nhất sai khác
có ý nghĩa với các thời vụ gieo hạt còn lại ở
mức ý nghĩa  P<0,05.

Bên cạnh tỷ lệ nảy mầm thì thời vụ gieo hạt
khác nhau thì thời gian nảy mầm khác nhau,
thời gian nảy mầm của hạt Mú từn dao động
trong khoảng 8-19 ngày. Trong đó, ở CT1 (thời
vụ gieo hạt từ 15/5-15/6) cho thời gian nảy
mầm ngắn nhất và sai khác với các công thức
còn lại. 

- Thời gian từ nảy mầm - lá thật khác nhau
ở các thời vụ gieo hạt khác nhau. Trong đó, thời
vụ gieo hạt vào từ 15/5-15/6 có thời gian ngắn
nhất và sai khác có ý nghĩa thống kê với độ tin
cậy 95% so với các công thức còn lại. 

- Thời gian từ khi gieo đến khi xuất vườn
giữa các công thức có sự chênh lệch. Thời gian
từ khi gieo đến khi xuất vườn ở các công thức
thí nghiệm từ 72-88 ngày. Trong đó, công thức
gieo vào tháng 5-6 có thời gian từ gieo đến xuất
vườn là ngắn nhất. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy: Chiều cao cây,
đường kính gốc và số lá giữa các công thức thí
nghiệm thời vụ gieo có chênh lệch. Trong đó,
hạt giống được gieo vào thời vụ 15/05-15/6 cho
các chỉ số về sinh trưởng vượt trội so với các
thời vụ khác. Tỷ lệ xuất vườn giữa công thức
thời vụ đạt cao nhất và sai khác có ý nghĩa
thống kê với độ tin cậy 95% với các công thức
còn lại. 

Như vậy, thời vụ thích hợp để gieo hạt giống
Mú từn chỉ là tháng 5-6 dương lịch hàng năm.

3. Ảnh hưởng của thành phần ruột bầu
đến sinh trưởng của cây con sau khi ươm hạt

Kết quả theo dõi cho thấy:
- Thời gian sau từ khi bứng cây - bén rễ dao

động từ 10÷26 ngày. Trong đó, thời gian ngắn
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- Giai đoạn 3 tháng tuổi:
Giữa các chế độ che sáng khác nhau thì

đường kính (Hvn) biến động từ 13,23-18,80cm.
Chiều cao của cây Mú từn giai đoạn 3 tháng
tuổi ở các công thức thí nghiệm khác nhau rõ
rệt. Chiều cao cao nhất ở CT4 (chế độ che sáng
75%) và sai khác có ý nghĩa thống kê với các
chế độ che sáng còn lại; chiều cao thấp nhất ở
CT1 (chế độ không che sáng) là 13,23cm.

Về đường kính thân: sinh trưởng đường
kính đạt cao nhất ở CT4 (che sáng 75%) là
0,38cm và không có sự sai khác có ý nghĩa ở
mức p <0,05; đường kính thấp nhất là CT1
(không che) 0,31cm.

- Giai đoạn 5 tháng tuổi:
Giữa các chế độ che sáng khác nhau thì

đường kính (Hvn) biến động từ 22,53-2,43cm.
Trong đó, chiều cao của cây Mú từn giai đoạn
4 tháng tuổi ở CT3 (che sáng 50%) đạt chiều
cao cao nhất tương đương với CT2 (che sáng
25%) và CT4 (che sáng 75%) nhưng sai khác
có ý nghĩa với các CT1 (không che sáng) và
CT5 (che sáng 100%) .

Đường kính thân cây Mú từn ở các chế độ
che sáng khác nhau thì khác nhau rõ rệt. Giai
đoạn này đường kính thân dao động từ 0,36-
0,40cm. Trong đó, ở CT3 (che sáng 50%) đạt
đường kính lớn nhất và sai khác có ý nghĩa
thống kê với các chế độ che sáng còn lại.

Như vậy, ở các giai đoạn sinh trưởng khác
nhau cần có chế độ che sáng khác nhau. Cụ thể,
giai đoạn 2 tháng tuổi sinh trưởng đường kính
đạt cao nhất ở CT4 (che sáng 75%) là 0,38cm
và đường kính cao nhất (18,80cm); ở giai đoạn
6 tháng tuổi đường kính lớn nhất (0,40cm) và
chiều cao cao nhất (22,43cm) và thấp nhất là ở
CT1 (không che sáng).

IV. KẾT LUẬN
Nghiên cứu quy trình nhân giống bằng hạt

tố. Kết quả phân tích phương sai một nhân tố
bằng phần mềm IRRISTAR 5.0 cho thấy xác
suất của F về sinh trưởng của Mú từn ở các
công thức thí nghiệm <0,05 điều đó nói lên
rằng sinh trưởng về đường kính và chiều cao
của loài Mú từn là có sự khác nhau rõ rệt. Sử
dụng tiêu chuẩn Duncan để kiểm tra sai dị giữa
các trung bình mẫu nhằm tìm ra công thức có
sinh trưởng tốt nhất. Kết quả cho thấy, CT6
(90% đất + 2% NPK + 8% phân vi sinh) là
công thức trội nhất, có trị số chiều cao cao nhất
là 13,78cm và đường kính là 0,48cm. Chứng
tỏ khi gieo ươm Mú từn, hỗn hợp ruột bầu gồm
90% đất, 2% NPK và 8% phân vi sinh là thích
hợp nhất.

Như vậy, thành phần ruột bầu thích hợp là
(90% đất + 2% NPK + 8% phân hữu cơ vi sinh)
cho tỷ lệ cây sống khi xuất và tỷ lệ cây xuất
vườn, chiều cao cây, đường kính cổ rễ và số lá
đạt giá trị cao nhất.

4. Ảnh hưởng của chế độ che sáng đến khả
năng sinh trưởng và chất lượng cây giống
Mú từn

Ánh sáng là một trong những yếu tố quan
trọng trong đời sống của thực vật. Nó tham gia
trực tiếp vào quá trình quang hợp. Nhu cầu về
ánh sáng cũng rất thay đổi ở các loài cây trồng
khác nhau và trong từng giai đoạn khác nhau.

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của mức độ
che sáng đến sinh trưởng và chất lượng của
giống Mú từn cho cây con Mú từn 1 tháng tuổi
ở giai đoạn vườn ươm cho thấy: 

Trong giai đoạn vườn ươm, các giai đoạn tuổi
cây khác nhau, chế độ che sáng khác nhau cũng
có ảnh hưởng rõ rệt đến sinh trưởng về chiều cao
và đường kính của cây Mú từn. Phân tích phương
sai một nhân tố bằng phần mềm IRRISTAR 5.0
về đường kính và chiều cao cây con Mú từn tại
giai đoạn 3 tháng tuổi và 6 tháng tuổi như sau:
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của nguồn gen Mú từn trong điều kiện vườn
ươm tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong,
tỉnh Nghệ An, chúng tôi rút ra một số kết luận
như sau:

- Xử lý hạt ngâm hạt trong dung dịch Atonik
0,04% trong thời gian 4 giờ, sau đó gieo vào
đất cho hạt nảy mầm nhanh nhất sau 15 ngày,
tỷ lệ nảy mầm cao đạt 88,89%.

- Thời vụ thích hợp để gieo hạt giống Mú
từn thích hợp nhất là từ tháng 5-6. Thời vụ này
cho tỷ lệ cây sống cao đạt 83,37% và tỷ lệ cây
đạt tiêu chuẩn xuất vườn đạt 81,15%.

- Kết quả nghiên cứu về thành phần ruột bầu
đến khả năng nảy mầm và sinh trưởng của cây
Mú từn cho thấy, khi gieo ươm Mú từn, hỗn
hợp ruột bầu thích hợp nhất là: 90% đất + 3%
NPK + 7% phân vi sinh cho chiều cao cây,
đường kính gốc đạt giá trị cao nhất.

-  Ánh sáng có ảnh hưởng đến sinh trưởng
về đường kính và chiều cao của cây con Mú
từn trong giai đoạn vườn ươm, đặc biệt trong
giai đoạn 3 tháng tuổi độ che sáng 75% cho
đường kính gốc lớn nhất và chiều cao lớn
nhất. Giai đoạn 5 tháng tuổi độ che sáng 50%
cho đường kính gốc lớn nhất và chiều cao vút
ngọn cao nhất./.
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